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CÔNG TY TNHH BÁCH GIA THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÂU LẠC BỘ LINH ANH 

––––––––––––––– 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

                 Số:           /ĐL - BGT                    Hà Nội, ngày 25 tháng 11   năm  2019 
  

 

 

ĐIỀU LỆ THI ĐẤU 
 LINH ANH CUP OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIP 2020 

–––––––––––– 
 
 
 

 

I. MỤC ĐÍCH :  

1. Phát triển phong trào luyện tập và thi đấu môn Khiêu vũ Thể thao tại Hà 

Nội nói riêng và trong cả nước nói chung . 

2.  Tạo điều kiện để VDV có cơ hội giao lưu học hỏi nâng cao trình độ và 

nâng cao thành tích thi đấu 
 

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM :  
 

1. Thời gian:  Từ ngày 10/01/2020 đến ngày 13/01/2020  . 

2. Chương trình sơ bộ: 
 

 

Ngày Thời gian CHƯƠNG TRÌNH 

09/01/2020      Cả ngày        Chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp sàn…. 

10/01/2020     Cả ngày                       Chạy sàn 

11/01/2020  

    9:00 – 11:00 Họp Trưởng đoàn, phát số đeo 

15:00 – 22:00 
Vận động viên thử sàn, thi đấu mọt số nội 

dung 

12/01/2020 8:00 – 22:00 Thi đấu 

13/01/2020 Cả ngày Các đoàn ra về 

 

3. Địa điểm:  Trung tâm thương mại Savico Long biên, số 7 và 9 

Nguyễn Văn Linh, Hà Nội  
 

   

   III . ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: 

   
 

- Tất cả các vđv khiêu vũ thể thao trong và ngoài nước . 

- Vận động viên phải có đủ sức khỏe tham gia thi đấu. Các đơn vị phải chịu 

trách nhiệm về rủi ro đối với các thành viên của đơn vị mình. 
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  IV.NỘI DUNG THI ĐẤU : 
 

 

 

HẠNG THI ĐẤU ND LATIN ND STANDARD 

NHI ĐỒNG       Hạng D 1 C,R 102 W,T 

   Hạng E1 2 C 103 W 

   Hạng E2 3 R 104 T 

   Hạng F1 4 C  105 W 

   Hạng F2 5 R  106 T 

   Hạng F3 6 J  107 Q 

   Hạng F4 7 S  108  

   Hạng F5 8 P  109  

   Hạng FD 9 C,R  110 W,T 

   Hạng FC 10 C,R,J 111 W,T,Q 

THIẾU NHI 1          Hạng A 11 S,C,R,P,J 112 W,T,VW,SF,Q 

                       Hạng B 12 S,C,R,J 113 W,T,Q,SF 

   Hạng C 13 C,R,J 114 W,T,Q 

   Hạng D 14 C,R 115 W,T 

   Hạng E1 15 C 116 W 

   Hạng E2 15 R 117 T 

   Hạng F1 16 C 118 W 

   Hạng F2 17 R 119 T 

   Hạng F3 18 J 120 Q 

   Hạng F4 19 S 121 F 

   Hạng F5 20 P 122 VW 

   Hạng FD 21 C,R 134 W,T 

   Hạng FC 22 C,R,J 123 W,T,Q 

   Hạng FB 23 S,C,R,J 124 W,T,Q,SF 

   Hạng FA 24 S,C,R,P,J 125 W,T,VW,SF,Q 

THIẾU NHI 2          Hạng A 25 S,C,R,P,J 126 W,T,VW,SF,Q 

                       Hạng B 26 S,C,R,J 127 W,T,SF,Q 

   Hạng C 27 C,R,J 128 W,T,Q 

   Hạng D 28 C,R 129 W,T 

   Hạng E1 29 C 130 W 

   Hạng E2 30 R 131 T 

   Hạng F1 31 C 132 W 

   Hạng F2 32 R 133 T 

   Hạng F3 33 J 134 Q 

   Hạng F4 34 S 135 F 
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   Hạng E5 35 P 136 VW 

   Hạng FD 36 C,R 137 W,T 

   Hạng FC 37 C,R,J 138 W,T,Q 

   Hạng FB 38 S,C,R,J 139 W,T,SF,Q 

   Hạng FA 39 S,C,R,P,J 140 W,T,VW,SF,Q 

THIẾU NIÊN1    Hạng A 
40 

S,C,R,P,J 
141 

W,T,VW,SF,Q 

   Hạng B 41 S,C,R,J 142 W,T,SF,Q 

   Hạng C 42 C,R,J 143 W,T,Q 

   Hạng D 43 C,R 144 W,T 

   Hạng E1 44 C 145 W 

   Hạng E2 45 R 146 T 

   Hạng E3 46 J 147 Q 

   Hạng E4 47 S 148 SF 

   Hạng E5 48 P 149 VW 

   Hạng F1 49 C 150 W 

   Hạng F2 50 R 151 T 

   Hạng F3   51 J 152 Q 

   Hạng F4 52 S 153 F 

   Hạng F5 53 P 154 VW 

   Hạng FD 54 C,R 155 W,T 

   Hạng FC 55 C,R,J 156 W,T,Q 

   Hạng FB 56 S,C,R,J 144 W,T,SF,Q 

   Hạng FA 57 S,C,R,P,J 145 W,T,VW,SF,Q 

THIẾU NIÊN 2    Hạng A 58 S,C,R,P,J 146 W,T,VW,SF,Q 

   Hạng B 59 S,C,R,J 147 W,T,SF,Q 

   Hạng C 60 C,R,J 157 W,T,Q 

   Hạng D 61 C,R 158 W,T 

   Hạng E1   62 C 159 W 

   Hạng E2 50 R 160 T 

   Hạng E3   51 J 161 Q 

   Hạng E4 52 S 135 SF 

   Hạng E5 53 P 136 VW 

   Hạng FD 63 C,R 162 W,T 

   Hạng FC 64 C,R,J 163 W,T,Q 

   Hạng FB 65 S,C,R,J 164 W,T,SF,Q 

   Hạng FA 66 S,C,R,P,J 165 W,T,VW,SF,Q 

TRƯỚC THANH   Hạng A 67 S,C,R,P,J 166 W,T,VW,SF,Q 

NIÊN                     Hạng B 68 S,C,R,J 167 W,T,SF,Q 
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   Hạng C 69 C,R,J 168 W,T,Q 

   Hạng D 70 C,R 171 W,T 

   Hạng E1 71 C 172 W 

   Hạng E2   72 R 173 T 

   Hạng E3 73 J 174 Q 

   Hạng E4 74 S 175 SF 

   Hạng E5 75 P 176 VW 

   Hạng F1 76 C 177 W 

   Hạng F2 77 R 178 T 

THANH NIÊN Hạng A 78 S(s),C,R,P,J(s) 179 W(s),T,VW,SF,Q(s) 

   Hạng B 79 S,C,R,J 180 W,T,SF,Q 

   Hạng C 80 C,R,J 181 W,T,Q 

   Hạng D 81 C,R 182 W,T 

   Hạng E1 82 C 183 W 

   Hạng E2 83 R 184 T 

   Hạng E3 84 J 185 Q 

   Hạng E4 85 S 186 SF 

   Hạng E5 86 P 187 VW 

TRUNG NIÊN 1 Hạng B 87 S,C,R,J 188 W,T,SF,Q 

   Hạng C 88 C,R,J 189 W,T,Q 

   Hạng D 89 C,R 190 W,T 

   Hạng E1 90 C 191 W 

   Hạng E2 91 R 192 T 

   Hạng E3 92 J 193 Q 

   Hạng E4 93 S 194 SF 

TRUNG NIÊN 2 Hạng C 94 C,R,J 195 W,T,Q 

   Hạng D 95 C,R 196 W,T 

   Hạng E 96 R 197 W 

TRUNG NIÊN 3 Hạng C 97 C,R,J 198 W,T,Q 

   Hạng D 98 C,R 199 W,T 

   Hạng E 99 R 200 W 

CAO NIÊN  Hạng C 100 C,R,J 201 W,T,Q 

   Hạng D 101 C,R 202 W,T 

   Hạng E  102 R 203 W 
 

* Hệ phong trào: 

- Đồng diễn dành cho các lứa tuổi các thể loại Dancesport, Zumba, Hiện 

đại, HiphopDance…vv và số người không được dưới 8VDV 
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V. Quy định về tuổi: 
 

Lứa tuổi Năm sinh 

Nhi đồng          2013 trở về sau 

Thiếu nhi 1 2012 đến 2011  

Thiếu nhi 2 2010 đến 2009 

Thiếu niên 1 2008 đến 2007 

Thiếu niên 2 2006 đến 2005 

Trước Thanh niên 2004 đến 2003 

Thanh niên Từ 2002 trở về trước 

Trung niên 1 Một VĐV phải đạt tối thiểu 35 tuổi trở lên 

(sinh từ năm 1985 trở về trước). VĐV còn lại tối 

thiểu phải 30 tuổi trở lên (sinh từ năm 1990 trở về 

trước) 

Trung niên 2 Một VĐV phải đạt tối thiểu 45 tuổi trở lên 

(sinh từ năm 1975 trở về trước). VĐV còn lại tối 

thiểu phải 40 tuổi trở lên (sinh từ năm 1980 trở về 

trước) 

Trung niên 3 Một VĐV phải đạt tối thiểu 55 tuổi trở lên 

(sinh từ năm 1965 trở về trước). VĐV còn lại tối 

thiểu phải 51 tuổi trở lên (sinh từ năm 1970 trở về 

trước) 

Cao niên Một VĐV phải đạt tối thiểu 65 tuổi trở lên 

(sinh từ năm 1954 trở về trước). VĐV còn lại tối 

thiểu phải 60 tuổi trở lên (sinh từ năm 1960 trở về 

trước) 

 

 

VI. Thể thức thi đấu: 
 

6.1. Luật thi đấu và chấm điểm theo quy định của W.D.S.F.  

- Âm nhạc do Ban Tổ chức quy định.+ Đối với các phần thi nhóm của các   

cặp VĐV là 1 phút 30 giây tới 2 phút. 

 - Đối với các phần thi đơn của các cặp VĐV là 1 phút 

  -  Đối với các nội dung thi ở hạng F từ 1 phút 30 giây tới 2 phút. 

6.2. Quy định về thi đơn và thi đôi: 
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- Các nội dung thi đấu ở hạng F(1,2,3,4,5 hoặc A,B,C,D) là nội dung nhảy 

đơn (01 người), trong đó: 

+ FA = Thi đơn 5 điệu  

+ FB = Thi đơn 4 điệu. 

+ FC = Thi đơn 3 điệu. 

+ FD = Thi đơn 2 điệu. 

+ F    = Thi đơn 1 điệu. 

 

Trong cùng nội dung Latin hoặc Standard:  

a. Không được phép thay đổi bạn nhảy trong cùng một nội dung thi 

đấu. 

b. Vòng chung kết hạng A, ở các điệu nhảy mà có phần thi đơn  

theo quy định, mỗi cặp nhảy sẽ thực hiện phần thi đơn trước, sau 

đó tất cả các cặp trong vòng chung kết cùng thực hiện phần thi 

nhóm. 

c. Thứ tự các cặp nhảy thực hiện các nội dung thi đơn theo bốc 

thăm. 

 
 

* Chú ý:  

- Đối với lứa tuổi từ Nhi đồng đến lứa tuổi dưới 21 tuổi Một trong hai 

VĐV phải có tuổi thuộc lứa tuổi quy định và thành viên còn lại có tuổi không 

vượt quá hơn quy định. Ở các độ tuổi này, các cặp VĐV có thể thi đấu ở độ 

tuổi lớn hơn 1 cấp. Đối với lứa tuổi thiếu niên 1 và thiếu niên 2 các cặp VDV 

có thể thi ở cấp độ lớn hơn hai cấp 
 

- Đối với lứa tuổi Thanh niên: Một trong hai thành viên của cặp nhảy 

phải có tuổi nằm trong độ tuổi quy định, thành viên còn lại không được nhỏ 

hơn 14 tuổi. 
 

- Đối với các VĐV thi đơn ở lứa tuổi Nhi đồng đến Thiếu niên 1 phải 

nằm trong lứa tuổi quy định và có thể thi đấu ở độ tuổi lớn hơn 1 cấp. 

 

VII. HUY CHƯƠNG VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN: 

- Trao Cúp và giấy chứng nhận cho các đôi đạt giải nhất ở tất cả các nội 

dung A,B,C,FA, FB,FC  huy chương và giấy chứng nhận cho các VĐV từ 

Giải nhì đến Giải ba. 
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- Trao huy chương và giấy chứng nhận cho các đôi đạt giải nhất,giải nhì 

đến giải ba ở tất cả các nội dung D,E,FD, F1,F2, F3,F4,F5 (Trao giấy 

chứng nhận hạng 4,5,6 cho các nội dung F1,F2, F3,F4,F5) 

- Thưởng 2.000.000đ cho cặp VDV đại giải nhất ở hạng A thanh niên ( 5 

điệu latin và 5 điệu standard 

- Thưởng 1.500.000đ cho cặp VDV đại giải nhì ở hạng A thanh niên ( 5 

điệu latin và 5 điệu standard 

- Thưởng 1.000.000đ cho cặp VDV đại giải ba ở hạng A thanh niên ( 5 điệu 

latin và 5 điệu standard 

- Trao 1 cup và huy chương theo số thành viên tham gia cho nội dung đồng 

diễn 
 

VIII. KỶ LUẬT : 
 

- Ban Tổ chức có quyền hủy bỏ kết quả thi đấu cũng như đình chỉ hoặc cấm 

thi đấu đối với những vận động viên vi phạm về lứa tuổi thi đấu, trang phục ở 

những nội dung quy định hoặc có các hành vi phi thể thao và thái độ không 

đúng mực đối với Ban Tổ chức và Ban Trọng tài. 

 
 

IX .  KINH PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU :  

1. Tiền ăn, ở và di chuyển: 

- Các đoàn vận động viên đến tham dự giải tự túc kinh phí ăn, ở và đi lại. 

- BTC cung cấp 1 đêm khách sạn cho các đôi tham dự Hạng A không thuộc 

Hà nội. 

- BTC hỗ trợ các đoàn ở các tỉnh có nhiều VĐV tham gia 2 phòng khách sạn 

(1đêm) . 

2. Lệ phí thi đấu: Mở     + 300.000 đồng/1 nội dung/1 một đôi nhảy. 

                + 200.000 đồng /1 nội dung /1 vđv nhảy đơn . 

3. Lệ phí thi đấu: Đóng 

                              + 400.000 đông/ 1 nội dung/ 1 đôi nhảy  

                              + 300.000 đồng/1 nội dung /1 vdv nhảy đơn 

4.   Lệ phí thi đấu đồng diễn   + 150.000 đồng/1 vdv/ 1 nội dung đồng diễn  

( nếu số thành viên ít hơn 8 người sẽ phải đóng phí cao hơn) 

   - Nộp lệ phí thi đấu cho Câu lạc bộ linh Anh  
 

5. Đăng ký thi đấu:  

- Mọi đăng ký thi đấu chỉ được thực hiện trực tuyến & duy nhất theo đường 

dẫn sau đây: http://vndancesport.com  
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- Đăng ký chính thức: Hết ngày 06 tháng 01 năm 2020  

 

Nhà C60 Lô Nhà Vườn Đô thị Việt Hưng, Long biên, Hà Nội .  

Điện thoại: 0973759774 

Hot line: 0989 122601 - 0904076270 

Email :  clblinhanh@gmail.com ;   thaygiaongheo81@gmail.com 

XI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH : 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

thuộc thẩm quyền quyết định của Công ty TNHH Bách Gia Thành. 

 

 

                                  GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Liên đoàn khiêu vũ VN 
- Các đoàn 
- Các Câu lạc bộ 
- Lưu VP. 

 
 
 
                                                                                            Kiều Thúy Linh  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


